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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ THỜI GIAN 
HUẤN LUYỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO KEO LAI TẠI THANH HÓA

Phạm Hữu Hùng1*, Lại �ị �anh1, Nghiêm �ị Hương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh và thời 

gian huấn luyện tốt nhất cho 3 dòng Keo lai BV10, BV16, BV32. Các thí nghiệm đã sử dụng môi trường cơ bản 
MS bổ sung các chất kích thích sinh trưởng với các nồng độ khác nhau. Kết quả đã xác định môi trường thích 
hợp nhân nhanh chồi Keo lai BV10, BV16, BV32 là MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose + 1,5 mg/L BAP đơn lẻ, 
bổ sung nồng độ TDZ hay NAA phù hợp là 0,2 mg/L. Môi trường ra rễ tốt nhất là ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L 
sucrose bổ sung 1,5 mg/L IBA đối với dòng Keo lai BV10 và BV32, bổ sung 1,0 mg/L IBA đối với dòng Keo lai 
BV16. Ngoài ra, có thể sử dụng môi trường ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung 2 mg/L IAA cho cả 3 
dòng. Kết quả nghiên cứu cũng xác định thời gian huấn luyện phù hợp là 14 ngày, với tỷ lệ sống đạt trên 85%.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Keo lai được tạo ra từ sự kết hợp giữa loài Keo 
tai tượng (Acacia Mangium) và Keo lá tràm (Acacia 
Auriculiormis). Từ những năm 2000, Lê Đình Khả 
và cs., đã tiến hành nghiên cứu về cải thiện dòng 
cây Keo lai đồng thời đưa vào khảo nghiệm một 
số dòng Keo lai có năng suất cao tại Ba Vì, được ký 
hiệu là BV, trong đó 3 dòng Keo lai BV10, BV16, 
BV32 có đặc điểm sinh trưởng nhanh, chất lượng 
tốt, thích nghi được trên nhiều điều kiện lập địa 
khác nhau đã được công nhận giống quốc gia và 
giống tiến bộ kỹ thuật. Các dòng này đã được xác 
định vừa là loài cây trồng chủ yếu vừa là cây chủ 
lực tại �anh Hóa và nhiều địa phương khác nhằm 
phát huy vai trò phòng hộ của rừng và nhanh mang 
lại giá trị kinh tế cho người dân như cung cấp gỗ, 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất 
giấy, gỗ viên nén. Hiện nay trong công tác trồng 
rừng, tỉnh �anh Hóa luôn ưu tiên và có chính 
sách khuyến khích các chủ rừng sử dụng giống 
cây có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt cây 
giống nuôi cấy mô. 

Trong nhân giống bằng phương pháp nuôi 
cấy mô, Al-Wasel (2000) đã thử nghiệm Benzyl 
Adenine (BA) và N-phenyl-N0 - (1,2,3-thiadiazol-
5-yl) urea (TDZ) kết hợp với 1-Naphthalenacetic 
acid (NAA) để xác định khả năng nhân chồi của 
giống Keo (Acacia seyal), kết quả cho thấy, NAA 
không thể kích thích sự phát sinh chồi khi sử 

dụng đơn lẻ và khi không bổ sung BA thì tạo ra 
rất ít chồi. Rout et al. (2008) thử nghiệm 20 cách 
kết hợp các chất điều tiết thực vật và phát hiện 
rằng công thức tốt nhất để kích thích sự tái sinh 
chồi và nhân chồi là BA 1,5 mg/L, indole-3-acetic 
acid (IAA) 0,05 mg/L với Adenine sulfate (AdS)  
50 mg/L. �eo Dhabhai et al. (2010), chồi Keo có 
khả năng tái sinh trực tiếp trong môi trường MS 
chỉ bổ sung Kinetin 1,0 mg/L và không có khả năng 
phân hóa trong thời gian một tháng, nhưng khi bổ 
sung NAA 0,6 mg/L, chồi keo được nhân lên ngay 
lập tức. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy các 
chất điều tiết sinh trưởng thực vật đơn lẻ không gây 
ảnh hưởng lớn tới việc hình thành chồi. Tuy nhiên, 
khi tiến hành sử dụng kết hợp, hệ số tạo chồi tăng 
lên một cách đáng kể. Nghiên cứu của Abbas et 
al. (2010) cho thấy, khi sử dụng 2,0 mg/L BAP và 
0,5 mg/L NAA, số lượng chồi và tỷ lệ tái sinh chồi 
cao nhất. �eo Đoàn �ị Mai và cs. (2009), do các 
loài cây rừng có đặc điểm di truyền khác nhau, một 
số loài có chu kỳ sống dài ngày, hệ gen phức tạp, 
phản ứng của kiểu gen với điều kiện môi trường 
khác nhau, vì thế trong nhân giống in vitro cần có 
sự điều chỉnh liều lượng, tỷ lệ các chất đa lượng 
và vi lượng trong thành phần môi trường MS cơ 
bản, được gọi là MS cải tiến. Vì vậy, ảnh hưởng 
của một số chất điều hòa sinh trưởng và thời gian 
huấn luyện đến quá trình nhân giống in vitro Keo 
lai dòng BV10, BV16 và BV32 trong điều kiện tại 
�anh Hóa được nghiên cứu nhằm xác định môi 
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trường phù hợp nhất cho giai đoạn nhân nhanh, 
tạo cây hoàn chỉnh và thời gian huấn luyện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Vật liệu nuôi cấy ban đầu lấy từ đỉnh sinh 

trưởng cây Keo lai BV10, BV16, BV32 sạch bệnh, 
sinh trưởng tốt trồng  tại vườn cây đầu dòng của 
Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (VINAFOR Hòa 
Bình). Môi trường MS cơ bản, đường saccharose, 
agar, nước dừa và các chất kích thích sinh trưởng: 
BAP, TDZ, NAA, IBA, IAA.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Điều kiện thí nghiệm: Điều kiện thí nghiệm tuân 

theo tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật của phòng thí 
nghiệm nuôi cấy mô tế bào: Bình mẫu được nuôi 
dưới ánh sáng giàn đèn huỳnh quang trắng: cường 
độ chiếu sáng 2.000 - 3.000 lux. Nhiệt độ phòng nuôi 
là 25 ± 2oC. Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên 
hoàn toàn, lặp lại 3 lần với 30 mẫu/lần lặp.

2.2.1. Phương pháp khử trùng mẫu 
Mẫu cấy dài 10 - 15 cm được cắt bỏ phần lá, rửa sạch 

mẫu bằng nước xà phòng loãng. Sau đó rửa mẫu dưới 
vòi nước chảy cho hết xà phòng, rửa lại 2 - 3 lần bằng 

nước cất. Tiếp tục rửa chồi bằng nước cất vô trùng 3 - 5 
lần, lắc mạnh mỗi lần trong khoảng từ 3 - 5 phút để loại 
bỏ các chất bẩn còn bám trên bề mặt. Chuyển mẫu vào 
tủ cấy vô trùng và cắt thành các đoạn dài 2 - 4 cm, có 
ít nhất 1 mắt ngủ và tiến hành khử trùng bề mặt bằng 
dung dịch cồn 70% bổ sung Tween 20 (4 giọt/100 mL 
dung dịch) trong 1 phút (lắc nhẹ), sau đó rửa sạch bằng 
nước cất 3 - 4 lần. Khử trùng sâu mẫu bằng HgCl2 0,1% 
trong thời gian 8 phút.

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 
a) �í nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAP 
với TDZ và NAA đến khả năng nhân nhanh chồi

Sử dụng chồi sạch bệnh, có chiều dài 1,0 - 1,5 cm, 
sinh trưởng tốt. Dùng dao và pank cấy đã được khử 
trùng trên ngọn lửa đèn cồn chia tách cụm chồi 
thành các cụm chồi nhỏ hơn (5 chồi/cụm). Làm 
sạch các lá già, sau đó gắp chồi cấy vào môi trường 
đã được chuẩn bị trước. 

Chồi được nuôi cấy trên môi trường MS* = MS 
+ 8 g/L agar + 30 g/L saccarose + 1,5 mg/L BAP, 
bổ sung chất điều hòa sinh trưởng TDZ và NAA 
với các hàm lượng khác nhau: từ 0,2 mg/L đến  
1,0 mg/L để tìm công thức (CT) thích hợp sau 30 
ngày nuôi cấy. Mật độ 5 chồi/cụm; 5 cụm/bình trụ. 
Sau khi cấy xong đưa vào phòng nuôi. 

CT Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và TDZ CT Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và NAA
1 ( ĐC) MS* 1 ( ĐC) MS*
2 MS* + 0,2 mg/L TDZ 2 MS* + 0,2 mg/L NAA
3 MS* + 0,6 mg/L TDZ 3 MS* + 0,6 mg/L NAA
4 MS* + 1 mg/L TDZ 4 MS* + 1 mg/L NAA

b) �í nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của IBA, NAA, 
IAA đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh in vitro và 
thời gian huấn luyện cây mô

Lựa chọn chồi Keo lai in vitro đạt tiêu chuẩn: có 
kích thước ≥ 2 cm, đã hình thành bộ lá (từ 2 lá trở lên) 
và thân lóng đầy đủ, được cắt và tách ra từ cụm chồi 
trong môi trường nhân nhanh rồi cấy chuyển sang 
môi trường cảm ứng tạo rễ. Cắm chân chồi ngập từ 
3 - 5 mm vào môi trường, khoảng cách cấy giữa các 
chồi từ 0,5 - 0,8 cm sao cho lá không giao nhau.

 Sử dụng CT môi trường dinh dưỡng ra rễ MS* 
= ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung IBA, 
NAA và IAA với các nồng độ dao động từ 0,5 mg/L 
đến 2,0 mg/L để xác định ảnh hưởng đến khả năng 
ra rễ của chồi sau 20 ngày nuôi cấy. Bố trí các CT thí 

nghiệm như sau: CT1 (đối chứng) không sử dụng 
chất điều hòa sinh trưởng; CT2 đến CT5 sử dụng 
IBA nồng độ tương ứng là 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L; 
CT6 đến CT9 sử dụng NAA nồng độ tương ứng là 
0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L; CT10 đến CT13 sử dụng 
IAA nồng độ tương ứng là 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/L.

Phương pháp huấn luyện cây: Sau khi kết thúc 
giai đoạn tạo rễ, tiến hành chuyển bình chứa các 
cây con ra nhà lưới, nhiệt độ theo môi trường tự 
nhiên, ánh sáng 75%. �ời gian huấn luyện CT1, 
CT2, CT3, CT4 lần lượt là 0; 7; 14 và 21 ngày.

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 
a) �í nghiệm xác định ảnh hưởng của tổ hợp BAP 
với TDZ và NAA
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- Hệ số nhân (lần) = tổng số chồi tạo mới/tổng 
số chồi cấy ban đầu.

- Chiều cao chồi TB: Tổng chiều cao của các 
chồi/tổng số chồi.
b) �í nghiệm ảnh hưởng của IBA, NAA, IAA đến 
giai đoạn tạo cây in vitro hoàn chỉnh

Tỷ lệ chồi ra rễ (%) =  × 100

Số rễ TB/cây =  

Chiều dài rễ/cây (cm): tính từ cổ rễ đến chóp rễ.
c) �í nghiệm xác định ảnh hưởng của thời gian 
huấn luyện cây

Tỷ lệ sống (%) =   × 100

Chiều cao cây (cm): Từ cổ rễ đến đỉnh sinh 
trưởng.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 
Dùng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích phương 

sai một nhân tố cho các số liệu thu thập trong các 

thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm được kiểm định 
so sánh bằng Duncan’s test với mức xác suất có ý 
nghĩa p < 0,05.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu 
�ời gian thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 

6/2022, tại trường Đại học Hồng Đức.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAP với 
TDZ và NAA đến khả năng nhân nhanh chồi của 
3 dòng Keo lai BV10, BV16, BV32

3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAP và 
TDZ đến khả năng nhân chồi

Để xác định ảnh hưởng tổ hợp chất điều hoà 
sinh trưởng với nồng độ thích hợp cho giai đoạn 
nuôi cấy tái sinh cụm chồi Keo lai BV10, BV16 và 
BV32, trong môi trường nền MS* bổ sung BAP  
1,5 mg/L đồng thời kết hợp bổ sung TDZ với các 
nồng độ 0,2; 0,6 và 1,0 mg/L, kết quả được trình 
bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP, TDZ đến khả năng tạo cụm chồi của các dòng keo lai

Dòng Keo Công thức Hệ số nhân chồi (lần) Sd Chiều cao chồi (cm) Sd

BV10 1 2,79* 0,29 3,80* 0,36

2 2,25 0,08 3,25 0,13

3 2,05 0,10 3,14 0,13

4 1,95 0,11 2,95 0,19

Ftính 15,3 7,91

SigF 0,001 0,009

BV16

1 3,20* 0,07 3,90* 0.40

2 2,30 0,13 3,39 0.25

3 2,11 0,18 3,16 0.14

4 1,80 0,12 2,93 0,10

Ftính 57,08 6,75

SigF 0,00 0,014

BV32

1 2,73* 0,13 3,97* 0,15

2 2,16 0,13 3,31 0,07

3 2,10 0,16 3,06 0,17

4 1,82* 0,11 2,72* 0,25

Ftính 24,86 28,78

SigF 0,00 0,00
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Kết quả phân tích phương sai nghiên cứu ảnh 
hưởng của tổ hợp BAP, TDZ đến khả năng tạo cụm 
chồi của 3 dòng Keo lai cho thấy, các công thức có 
ảnh hưởng khác nhau rõ rệt tới chỉ tiêu hệ số nhân 
chồi và chiều cao chồi vì Sig F < 0,05. 

Về hệ số nhân chồi: Ảnh hưởng của các CT đến 
hệ số nhân chồi ở mỗi dòng Keo lai khác nhau có 
ý nghĩa thống kê. Ở dòng Keo lai BV10, CT1 có hệ 
số nhân chồi lớn nhất đạt 2,79 lần và sai khác có ý 
nghĩa với các CT2, CT3, CT4 và các CT này có ảnh 
hưởng như nhau đến hệ số nhân chồi. Dòng Keo lai 
BV16 mức độ ảnh hưởng của các CT có sự sai khác 
nhau rõ rệt. Công thức 1 có hệ số nhân chồi lớn nhất 
đạt 3,2 lần; dòng Keo BV32 ảnh hưởng của các CT 
đến hệ số nhân chồi được chia thành 3 nhóm theo 
Duncan. Công thức tốt nhất là CT1 đạt 2,73 lần, tiếp 
đến là CT2 và CT3 có ảnh hưởng như nhau, thấp 
nhất là CT 4 cho hệ số nhân chồi là 1,82 lần.

Về chiều cao chồi: Ảnh hưởng của các CT đến chiều 
cao chồi của 3 dòng Keo có sự khác nhau. Đối với dòng 
keo BV10 và BV16, chiều cao chồi của 4 CT được xếp 
thành 2 nhóm. Công thức cho chiều cao chồi lớn nhất 
là CT1 đạt 3,8 cm ở dòng BV10, đạt 3,9 cm ở dòng BV16 
và sai khác rõ rệt so với các CT còn lại. Các CT2, CT3 và 
CT4 có ảnh hưởng như nhau đến chiều cao chồi được 
xếp vào 1 nhóm, có chiều cao chồi dao động khoảng 
2,95 - 3,25 cm ở BV10 và  khoảng 2,93 - 3,39 cm ở 
BV16. 

Đối với BV32 thì mức độ ảnh hưởng của các 
CT đến chiều cao được xếp thành 3 nhóm, CT1 có 
chiều cao chồi lớn nhất là 3,97 cm, CT2 và CT3 có 
ảnh hưởng như nhau đến chiều cao chồi và nhóm 
có chiều cao chồi thấp nhất ở CT 4 là 2,72 cm. 

Kết quả nghiên cứu của Mai Hải Châu và cs., 
(2019) đối với dòng Keo lai BV32 về ảnh hưởng 
của tổ hợp BAP và TDZ đến khả năng tạo cụm 
chồi cũng cho thấy, chiều cao chồi khi bổ sung 
TDZ nồng độ 0,5 mg/L là cao nhất đạt 4,0 cm; bổ 
sung TDZ 1,0 mg/L là thấp nhất chỉ đạt 2,7cm. 
Các công thức bổ sung TDZ nồng độ 0,2; 0,5 và 
1,0 mg/L đều kém hiệu quả hơn so với công thức 
môi trường nuôi chỉ bổ sung BAP đơn lẻ 1,5 mg/L. 
Trong nghiên cứu này ngoài chỉ tiêu chiều cao chồi, 
tác giả xác định thêm chỉ tiêu hệ số nhân chồi đối 
với 3 dòng Keo lai BV10, BV16 và BV32 cũng cho 
kết quả tương tự: hệ số nhân, chiều cao chồi đều 
giảm dần khi tăng nồng độ TDZ và đều thấp hơn 
so với CT môi trường nuôi chỉ bổ sung BAP đơn lẻ.

3.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAP và 
NAA đến khả năng nhân chồi

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến 
khả năng nhân chồi được thể hiện ở bảng 2 cho 
thấy nồng độ NAA có ảnh hưởng rõ rệt tới hiệu 
quả nhân chồi của 3 dòng Keo lai vì sigF < 0,05.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP, NAA đến khả năng nhân chồi của các dòng keo lai

Dòng Keo Công thức Hệ số nhân chồi (lần) SD Chiều cao chồi (cm) SD
BV10 1 2,79* 0,29 3,80* 0,36

2 2,21 0,13 3,07 0,08
3 2,36 0,20 3,31 0,12
4 2,08 0,17 2,85 0,12

Ftính 6,79 12,09
SigF 0,014 0,002

BV16

1 3,20* 0,07 4,13* 0,21
2 2,25* 0,11 3,15 0,16
3 2,60* 0,10 3,41 0,17
4 1,92* 0,12 3,02 0,16

Ftính 108,48 31,09
SigF 0,00 0,00

BV32

1 2,73* 0,13 3,97* 0,15
2 2,13 0,13 3,35 0,09
3 2,29 0,16 3,42 0,13
4 1,97 0,22 2,91* 0,15

Ftính 12,36 32,19
SigF 0,02 0,00
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Hệ số nhân chồi: ở cả 3 dòng Keo lai, CT1 có 
ảnh hưởng tốt nhất đạt 2,79 lần ở dòng BV10; 3,2 
lần ở dòng BV16 và 2,73 lần ở dòng BV32. Các CT 
còn lại có ảnh hưởng như nhau đến hệ số nhân 
chồi. 

 Chiều cao chồi: Dòng BV10, BV16 thì CT1 có 
ảnh hưởng đến chiều cao chồi, sai khác rõ rệt với 
các CT còn lại và là CT có chiều cao chồi lớn nhất 
đạt 3,8 cm ở dòng BV10 và đạt 4,13 cm ở dòng 
BV16. Dòng BV32 ảnh hưởng của CT1 và CT4 sai 
khác rõ rệt so với các CT khác. Công thức 1 cho 

chiều cao chồi lớn nhất đạt 3,97 cm, CT4 cho chiều 
cao chồi nhỏ nhất chỉ đạt 2,91 cm. 

Như vậy, đối với thí nghiệm nghiên cứu ảnh 
hưởng của tổ hợp BAP và NAA đến khả năng nhân 
chồi của 3 dòng Keo lai cho thấy, tất cả các CT đều 
cho chiều cao chồi thấp hơn CT đối chứng là CT 
không bổ sung NAA. Kết quả của Đoàn �ị Mai và 
cs. (2009) cũng cho thấy khi bổ sung NAA thì hệ 
số nhân chồi thấp hơn so với khi chỉ sử dụng BAP 
riêng lẻ. Như vậy giai đoạn này không nên bổ sung 
NAA vào môi trường nuôi cấy.

CT 1 (ĐC) CT 2 CT 3 CT 4
Hình 1. Dòng Keo lai BV10 nuôi cấy trên MT bổ sung BAP và NAA sau 4 tuần

CT 1 (ĐC) CT 2 CT 3 CT 4
Hình 2. Dòng Keo lai BV16 nuôi cấy trên MT bổ sung BAP và NAA sau 4 tuần

CT 1 (ĐC) CT 2 CT 3 CT 4
Hình 3. Dòng Keo lai BV32 nuôi cấy trên MT bổ sung BAP và NAA sau 4 tuần
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3.2. Ảnh hưởng của IBA, NAA, IAA đến giai 
đoạn tạo cây in vitro hoàn chỉnh và thời gian 
huấn luyện cây mô của 3 dòng Keo lai BV10, 
BV16, BV32

3.2.1. Kết qủa xác định nồng độ IBA, NAA và IAA 
thích hợp giai đoạn tạo rễ 

Kết quả thí nghiệm xác định công thức môi 
trường dinh dưỡng ra rễ 1/2MS + 8 g/L agar +  
30 g/L sucrose bổ sung IBA, NAA và IAA với các 
nồng độ dao động từ 0,5 mg/L đến 2,0 mg/L được 
trình bày ở bảng 3.

 Dòng Keo lai BV10: Kết quả thí nghiệm cho 
thấy, khi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng cơ 
bản không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng CT1, 

thì chồi vẫn ra rễ tuy nhiên, tỷ lệ chồi ra rễ chỉ đạt 
25,7%. Khi bổ sung IBA, NAA, IAA với hàm lượng 
như trên thì tỉ lệ ra rễ của chồi ở cả 3 dòng Keo lai 
tăng lên sau đó lại giảm. Tỷ lệ ra rễ ở các CTTN 
dao động khoảng 56,3 - 96,5%. Kết quả phân tích 
phương sai kiểm tra sự ảnh hưởng của CTTN đến 
khả năng ra rễ của chồi cho thấy các CTTN có ảnh 
hưởng sai khác nhau rõ rệt tới tỷ lệ ra rễ, số rễ/chồi 
và chiều dài của chồi (SigF < 0,05). 

 Chỉ tiêu tỷ lệ chồi ra rễ thì CT có ảnh hưởng tốt 
nhất tới khả năng ra rễ là CT4 (bổ sung 1,5 mg/L 
IBA) với tỷ lệ chồi ra rễ đạt 96,5%. Tiếp đến là CT5 
(bổ sung 2 mg/L IBA) và CT13 (bổ sung 2 mg/L 
IAA) có ảnh hưởng như nhau tới tỷ lệ ra rễ và đạt 
86,6% ở CT5 và 82,8% ở CT13. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ IBA, NAA và IAA đến khả năng ra rễ của chồi 
Keo lai BV10, BV16 và BV32

Dòng Keo Hóa chất Nồng độ CT Tỷ lệ chồi ra rễ (%) Sd Số rễ/chồi (rễ) Sd Chiều dài rễ (cm) Sd

BV10

ĐC 0 1 25,7* 2,02 1,64* 0,10 2,25 0,24

IBA

0,5 2 67,5 1,25 2,73 0,31 3,5 0,19
1,0 3 70,7 2,24 3,01 0,30 3,32 0,16
1,5 4 96,5* 1,47 3,93 0,15 3,27 0,07
2,0 5 86,6 3,00 4,11 0,27 2,98 0,27

NAA

0,5 6 56,3* 2,29 2,55 0,17 3,3 0,16
1,0 7 75,5 4,85 3,74 0,30 3,1 0,07
1,5 8 67,5 3,44 3,22 0,25 2,5 0,15
2,0 9 61,8 2,56 3,06 0,11 2,9 0,20

IAA

0,5 10 61,5 4,43 2,82 0,23 3,46 0,18
1,0 11 72,8 2,53 2,84 0,13 3,15 0,20
1,5 12 79,6 3,46 3,13 0,06 2,94 0,22
2,0 13 82,8 3,20 3,55 0,23 3,06 0,26

F 99,08 26,23 10,64
Sig F 0,00 0,00 0,00

BV16

ĐC 0 1 23,8* 2,54 1,55 0,17 2,29 0,13

IBA

0,5 2 65,8 3,90 2,7 0,20 3,65 0,29
1,0 3 94,5* 2,31 3,64 0,20 3,82 0,12
1,5 4 87,8 5,64 3,84 0,17 3,37 0,14
2,0 5 71,0 1,91 4,27* 0,10 3,15 0,26

NAA

0,5 6 59,2* 1,27 2,42 0,20 3,79 0,20
1,0 7 74,2 5,68 3,13 0,31 3,5 0,24
1,5 8 68,0 1,31 3,5 0,30 3,26 0,27
2,0 9 68,5 1,59 3,55 0,17 3,35 0,18

IAA

0,5 10 65,2 1,31 2,46 0,31 3,52 0,16
1,0 11 71,6 2,89 2,8 0,24 3,36 0,14
1,5 12 83,3 3,75 3,16 0,07 3,22 0,18
2,0 13 86,9 4,30 3,47 0,23 3,18 0,11

F 83,83 32,86
Sig F 0,00 0,00
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 Chỉ tiêu số rễ/chồi: Ảnh hưởng của các CT đến 
chỉ tiêu số rễ/chồi được xếp thành 7 nhóm theo tiêu 
chuẩn Duncan. Ở CT đối chứng thì một số chồi vẫn 
cho ra rễ với số rễ trung bình là 1,64 rễ/chồi và đây 
là CT cho ra số rễ thấp nhất và sai khác rõ rệt với các 
CT còn lại. Nhóm CT có ảnh hưởng tốt nhất đến 
chỉ tiêu số rễ/chồi theo thứ tự gồm các CT5, CT4 và 
CT7 với số rễ đạt từ 3,74 đến 4,11 rễ/chồi.

 Chỉ tiêu chiều dài rễ: Ảnh hưởng của 13 CT đến 
chỉ tiêu chiều dài rễ được xếp vào 6 nhóm. Nhóm 
cho chiều dài rễ ngắn nhất gồm CT1 (ĐC) và CT8 
(bổ sung 1,5 mg/L NAA). Nhóm CT cho chỉ tiêu 
chiều dài rễ dài nhất theo thứ tự gồm CT2, CT10, 
CT3, CT6, CT4, CT11 với chiều dài rễ dao động 
khoảng 3,15 - 3,5 cm. Trong đó chỉ có CT 2 chỉ xếp 
ở nhóm 6, các CT còn lại được xếp ở cả nhóm 5 và 
nhóm 6 theo Duncan. 

 Dòng Keo lai BV16: Kết quả phân tích phương 
sai kiểm tra sự ảnh hưởng của CT thí nghiệm đến 
khả năng ra rễ của chồi của dòng Keo lai BV16 
cũng cho kết quả các CT thí nghiệm có ảnh hưởng 
sai khác nhau rõ rệt tới tỷ lệ ra rễ, số rễ/chồi và 
chiều dài của chồi (vì SigF < 0,05). 

 Công thức có ảnh hưởng tốt nhất tới khả năng 
ra rễ là CT3 (bổ sung 1 mg/L IBA) với tỷ lệ chồi ra 
rễ đạt 94,5%. Tiếp đến là CT4 (bổ sung 1,5 mg/L 
IBA) và CT13 (bổ sung 2 mg/L IAA), CT12 (bổ 
sung 1,5 mg/L IAA) có ảnh hưởng như nhau tới tỷ 
lệ ra rễ dao động từ 83,3 - 87,8%. 

 Số rễ/chồi của các công thức có chiều hướng 
tăng dần khi tăng nồng độ các chất trong môi 
trường ra rễ. Ảnh hưởng của các công thức đến chỉ 
tiêu số rễ/chồi được xếp thành 7 nhóm theo tiêu 
chuẩn Duncan. Ở công thức đối chứng, khi không 
bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng thì một số 
chồi Keo lai vẫn cho ra rễ với số rễ trung bình là 
1,64 rễ/chồi và đây là công thức cho ra số rễ thấp 
nhất và sai khác rõ rệt với các công thức còn lại. 
Nhóm công thức có ảnh hưởng tốt nhất đến chỉ 
tiêu số rễ/chồi theo thứ tự gồm các CT5, CT4, CT7 
với số rễ đạt từ 3,74 - 4,11 rễ/chồi.

 Ảnh hưởng của 13 công thức đến chỉ tiêu chiều 
dài rễ được xếp vào 6 nhóm. Nhóm cho chiều dài 
rễ ngắn nhất chỉ có mình công thức đối chứng với 
chiều dài rễ trung bình là 2,29 cm. Công thức cho 
chỉ tiêu chiều dài rễ lớn nhất là CT5 với chiều dài 
rễ trung bình là 4,27cm và có sự sai khác hoàn toàn 
với các công thức khác. Nhóm công thức cho chỉ 
tiêu chiều dài rễ lớn thứ 2 là nhóm theo thứ tự gồm 
CT4, CT3, CT9, CT8, CT13 với chiều dài dễ dao 
động từ 3,47 - 3,84 cm.

Dòng Keo lai BV32: Cũng như đối với dòng 
BV10 và BV16, ảnh hưởng của các công thức thí 
nghiệm (CTTN) đến 3 chỉ tiêu theo dõi là có sự sai 
khác có ý nghĩa. Các CTTN đều có ảnh hưởng đến 
khả năng ra rễ so với công thức đối chứng. 

 Mức độ ảnh hưởng của các CTTN đến chỉ tiêu 
tỷ lệ ra rễ được xếp vào 9 nhóm. Nhóm có ảnh 

Dòng Keo Hóa chất Nồng độ CT Tỷ lệ chồi ra rễ (%) Sd Số rễ/chồi (rễ) Sd Chiều dài rễ (cm) Sd

BV32

ĐC 0 1 26,2 1,64 1,64 0,18 2,19 0,06

IBA

0,5 2 63,8 3,04 2,90 0,10 3,42 0,16
1,0 3 81,6 3,67 3,40 0,12 3,63 0,10
1,5 4 97,2 1,67 3,98 0,16 3,56 0,15
2,0 5 75,9 2,80 4,19 0,16 3,04 0,12

NAA

0,5 6 60,6 3,32 2,51 0,18 3,56 0,16
1,0 7 71,5 2,92 3,57 0,20 3,34 0,23
1,5 8 64,6 4,47 3,63 0,19 3,18 0,13
2,0 9 68,5 3,59 3,70 0,07 3,02 0,13

IAA

0,5 10 66,3 3,24 2,79 0,14 3,55 0,10
1,0 11 69,8 2,22 3,12 0,21 3,27 0,10
1,5 12 73,3 4,27 3,76 0,17 2,94 0,10
2,0 13 84,5 3,59 3,92 0,14 3,15 0,11

F 77,5 58,46
Sig F 0,00 0,00
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hưởng tốt nhất, cho tỷ lệ ra rễ lớn nhất là CT4 (bổ 
sung 1,5 mg/L IBA) với tỷ lệ ra rễ là 97,2% và sai 
khác rõ rệt với các công thức còn lại. Nhóm có tỷ 
lệ ra rễ lớn thứ 2 gồm CT13 có tỷ lệ 84,5% và CT3 
có tỷ lệ ra rễ đạt 81,6%. Công thức đối chứng chỉ 
đạt tỷ lệ ra rễ 26,2% và có sự sai khác rõ rệt với các 
công thức khác.

 Công thức cho ra số rễ/chồi nhiều nhất là CT5 
với số rễ trung bình 4,2 rễ/chồi, CT4 là 3,98 rễ/chồi và 
CT13 là 3,92 rễ/chồi. Công thức đối chứng cho số 
rễ ít nhất (1,64 rễ/chồi), tiếp đến là CT6 và 2 công 
thức này có sự sai khác nhau có ý nghĩa so với các 
công thức khác. 

 Chỉ tiêu chiều dài rễ: Ảnh hưởng của các công 
thức đến chiều dài rễ Keo lai BV32 được xếp thành 
7 nhóm. Chỉ có CT đối chứng là có sự sai khác so 
với các CT khác và là CT có chiều dài rễ ngắn nhất 
(2,19 cm). Nhóm có chiều dài rễ lớn nhất là nhóm 
7 có 5 CT. Trong đó chỉ có CT3 là xếp vào nhóm 7 
với chiều dài rễ trung bình 3,63 cm, còn 4 CT gồm: 
CT2, CT4, CT6 và CT10 được xếp cả nhóm 7 và 
nhóm 6. Vì vậy, có thể coi CT3 là CT cho chiều dài 
rễ lớn nhất.

Đánh giá về hiệu quả tác động đến quá trình 
ra rễ cho thấy, trong số 3 loại chất điều hòa sinh 

trưởng được sử dụng thì IBA nồng độ 1,5 mg/L có 
hiệu quả tốt nhất đối với quá trình ra rễ ở dòng 
BV10, BV32 và nồng độ 1,0 mg/L đối với dòng 
BV16. Xếp thứ hai là IAA ở nồng độ 2 mg/L cũng 
cho hiệu quả ra rễ của 3 dòng Keo lai khá tốt. Đối 
với NAA thì hiệu quả tác động đến quá trình ra rễ 
là kém hơn so với IAA và IBA. 

�eo kết quả của Đoàn �ị Mai và cs. (2009), 
khi bổ sung 1,5 mg/L IBA vào môi trường 1/2MS* 
là thích hợp nhất cho quá trình ra rễ: Dòng BV71 
đạt tỷ lệ ra rễ 89,45%, dòng BV73 và BV75 đạt tỷ lệ 
tương ứng là 92,27 % và 91,06%. Trong khi đó, kết 
quả nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp nuôi 
cấy mô tế bào các dòng Keo lai BV350 và BV523 
của Tạ �u Trang và cs. (2021) thì chồi hữu hiệu 
đạt tiêu chuẩn được ra rễ trong môi trường 1/2MS* 
+ 2 mg/L IBA, với tỷ lệ ra rễ dòng BV350 đạt 86,7% 
và dòng BV523 đạt 92,2%. Trong nghiên cứu này 
cho thấy, nên sử dụng môi trường ra rễ: 1/2MS +  
8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung 1,5 mg/L IBA 
đối với dòng Keo lai BV10 và BV32, bổ sung 1,0 
mg/L IBA đối với dòng Keo lai BV16. Ngoài ra, 
có thể sử dụng môi trường 1/2MS + 8 g/L agar +  
30 g/L sucrose bổ sung 2 mg/L IAA cho cả 3 dòng.

��������Chồi�Keo�lai�ra�rễ�(từ�trái�sang�phải:�BV10,�BV16�và�BV32)
và chồi ra rễ (quan sát từ mặt đáy của bình cấy)

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian huấn luyện đến tỷ 
lệ cây sống và sinh trưởng của cây con ở vườn ươm

Kết quả xác định ảnh hưởng của thời gian huấn 
luyện đến tỷ lệ sống và chiều cao cây được trình 
bày tại bảng 4 cho thấy, nếu không huấn luyện thì 
tỷ lệ cây sống ở vườn ươm rất thấp, chỉ đạt dưới 
45,6%. �ời gian huấn luyện 14 ngày cho tỷ lệ cây 
sống cao nhất: đạt tỷ lệ 87,4% đối với Keo lai dòng 
BV10, 85,4% đối với dòng BV16 và 88,5% đối với 
Keo lai dòng BV32. Khi tăng thời gian huấn luyện 
từ 14 ngày lên 21 ngày thì chiều cao cây có tăng lên 

nhưng tỷ lệ cây sống ở vườn ươm lại thấp hơn. Như 
vậy, cần huấn luyện cây mô trong thời gian 14 ngày 
trước khi trồng ra bầu đất.

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với so với 
nghiên cứu của Nguyễn Văn Việt và cs., (2019), với 
kết luận thời gian huấn luyện phù hợp đối với dòng 
Keo lá tràm là 14 ngày cho tỷ lệ sống đạt trên 85% 
(dòng Clt43 có tỷ lệ sống đạt 87% và chiều cao cây 
đạt 5,38 cm; dòng Clt98 có tỷ lệ sống đạt 86,67%, 
chiều cao cây đạt 5,5 cm).
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IV. KẾT LUẬN

Môi trường thích hợp cho nhân nhanh chồi Keo 
lai BV10, BV16, BV32 là MS + 8 g/L agar + 30 g/L 
sucrose + 1,5 mg/L BAP đơn lẻ, với môi trường này 
thì ở dòng BV10 hệ số nhân chồi đạt 2,79 lần, chiều 
cao chồi đạt 3,8 cm, dòng BV16 hệ số nhân chồi 
đạt 3,2 lần, chiều cao chồi đạt 3,9 - 4,13 cm và dòng 
BV32 hệ số nhân chồi đạt 2,73 lần, chiều cao chồi 
đạt 3,97 cm. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phối 
hợp các chất TDZ, NAA ở các mức nồng độ như 
trên là không cần thiết, vừa làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả nhân giống vừa tốn công lao động và kinh 
phí trong quá trình thực hiện. 

Môi trường ra rễ tốt nhất là 1/2MS + 8 g/L agar 
+ 30 g/L sucrose bổ sung 1,5 mg/L IBA đối với 
dòng Keo lai BV10 và BV32, bổ sung 1,0 mg/L IBA 
đối với dòng Keo lai BV16. Ngoài ra có thể sử dụng 
môi trường 1/2MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose 
bổ sung 2 mg/L IAA cho cả 3 dòng. �ời gian huấn 
luyện phù hợp là 14 ngày, với khoảng thời gian này 
tỷ lệ sống đạt trên 85%.
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E�ects of growth regulators and training time on in vitro propagation 
of Acacia hybrid lines in �anh Hoa

Pham Huu Hung, Lai �i �anh, Nghiem �i Huong
Abstract
�e study was conducted to determine the appropriate medium for shoot proliferation, plant regeneration and the 
best training time for BV10, BV16 and BV32 lines of Acacia hybrid. �e experiments were carried out in the basic MS 
medium supplemented with growth regulators with di�erent concentrations. �e results indicated that the suitable 
medium for shoot multiplication was MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose + 1.5 mg/L BAP. In the case of adding TDZ 
or NAA, the optimal concentration was 0.2 mg/L. �e best rooting medium was 1/2MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose 
supplemented with 1.5 mg/L IBA for BV10 and BV32 lines of Acacia hybrid, supplemented with 1 mg/L IBA for 
BV16 line of Acacia hybrid. In addition, the medium of 1/2MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose supplemented with 2 
mg/L IAA could be used for all three lines of Acacia hybrid. Besides, it also determined the appropriate training time 
was 14 days with more than 85% of survival rate.
Keywords: Acacia hybrid lines BV10, BV16 and BV32, tissue culture, in vitro propagation
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XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN CỦA GIỐNG SẮN KM94 
VỚI HAI GIỐNG SẮN HN3 VÀ C-33

Phạm �ị Hương1*, Lê Ngọc Tuấn1, Nguyễn Hùng1, 
Nguyễn �ị Hạnh1, Phạm Xuân Hội1

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát triển phương pháp tách tế bào trần từ mô thịt lá sắn tại Việt Nam, 

phục vụ dung hợp tế bào trần, phát triển giống sắn mới. Lá của giống sắn kháng bệnh khảm lá sắn HN3 và dòng 
sắn C-33 từ cây sắn nuôi cấy in vitro được tiền xử lý qua dung dịch có nền khoáng CPW (Frearson et al., 1973) 
có nồng độ mannitol tăng dần từ 5%; 9% và 13% mannitol, ủ trong các dung dịch trên với thời gian 1 giờ. Sau 
đó, ủ mẫu lá với dung dịch phân giải mô thịt lá có chứa cellulase 1,6% + macerozyme 0,8% trong thời gian 16 
giờ, lắc 50 vòng/phút, ở nhiệt độ 25oC. Sản lượng tế bào trần trung bình giống HN3 đạt 1,0 × 107 TBT/g trọng 
lượng tươi, khả năng sống đạt 95,4%; giống C-33 đạt 1,9 × 107 TBT/g trọng lượng tươi với khả năng sống đạt 
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